

Phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vị 1000. Luyện tập chungPHIẾU BÀI TẬP TUẦN 31 – TOÁN 2

1. Tính :
          a) 352 + 124 = ……             501 + 120 = ……..                234 + 45 = …….
          b) 150km + 120km = …………..                                  435km + 23km = …………..
              375mm + 123mm = …………..                                580mm + 10mm = …………..
2. Đặt tính rồi tính :
                 468 – 123                    594 – 204                        675 – 35                      796 – 92 
             ………………..           ………………..            ………………..          ………………..
             ………………..           ………………..            ………………..          ………………..
             ………………..          ………………..             ………………..          ……………….
3. Tính nhẩm : 
           a) 300 – 200 = ………                       600 – 300 = ………               700 – 400 = ………
               300 – 100 = ………                       700 – 300 = ………                1000 – 300 = ………
          b) 200 + 300 = ………                       700 + 200 = ………               1000 – 400 = ………
              300 + 200 = ………                       200 + 700 = ………                1000 – 600 = ………
              500 – 300 = ………                        900 – 200 = ………                 400 + 600 = ………
             500 – 200 = ………                        900 – 700 = ………                   600 + 400 = ………
4. Con bò cân nặng 205kg. Con trâu cân nặng hơn con bò 23kg. Hỏi con trau cân nặng bao nhiêu ki-lo-gam ? 
Bài giải
      ……………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
5. Trại chăn nuôi có 485 con gà mái, số gà trống ít ơn số gà mái  là 150 ocn. Hỏi trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà mái ?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………       
6. Tính : 
    a) 426 + 130 = ……….                  b) 504 + 83 = ……….                  c) 506 – 102 = ……….
        130 + 426 = ……….                       83 + 504 = ……….                      304 + 102 = ……….
        556 – 130 = ……….                       583 – 83 = ……….                       175 – 40 = ……….
        556 – 426 = ……….                       587 – 504 = ……….                     135 + 40 = ……….
7. Viết số thích hợp vào ô trống  :
	Số bị trừ
	987
	
	
	579
	675

	Số trừ
	405
	582
	360
	
	

	Hiệu
	
	405
	219
	360
	234



8. Quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài khoảng 308km. Quãng đường từ Vinh đến Huế dài 368km. Hỏi quãng đường từ Vinh đến Huế dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Vinh là bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài giải
    …………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………       
9. Tìm x
a) x + 152 = 684                      b) 397 + x = 25                  c) 998 + x = 76
……………………….           ………………………           ……………………..
……………………….           ………………………           ……………………..

……………………….           ………………………           ……………………..	 
10.  Điền các số 2 ; 4 ; 5 ; 7 vào các ô trống thích hợp để tổng của bốn số ở hình A bằng tổng của bốn số ở hình B và bằng tổng của bốn số ở hình vuông bé.
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